
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TH         Quy Nhơn, ngày       tháng 5 năm 2024 
V/v đề nghị cấp mã định danh cho 

các cơ sở giáo dục trên Hệ thống 

Văn phòng điện tử (Idesk) 

 

    

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định 

 

 Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ về 

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Thực hiện văn bản số 527/STTTT-BCVT&CNTT ngày  09/05/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông Bình Định về kiểm tra, rà soát cung cấp thông tin các 

cơ quan đơn vị chưa có mã định danh; Công văn số 3410/SGDĐT-TCCB ngày 

29/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cơ quan quản lý, chủ quản các 

cơ sở giáo dục công lập và quản lý, sử dụng con dấu; 

UBND thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định quan tâm 

hỗ trợ tạo mới mã định danh điện tử cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở trên địa bàn thành phố để sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử (idesk)  

(có danh sách kèm theo). 

UBND thành phố kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định 

quan tâm và hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP (báo cáo); 
- VP(LĐ+CV); 
- Lưu: VT, C1, C8. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Phương Nam 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
 (Kèm theo công văn số        /UBND-TH ngày     tháng 5  năm 2024 của UBND thành phố) 

 

 

Stt  Tên trường 
Điện thoại cố 

định đơn vị 

Họ và tên 

 Hiệu trưởng 

Số điện thoại di động 

của Hiệu trưởng 

Hiệu trưởng 

đã có  chữ ký 

số - USB 

Token  
(nếu đã có đánh 

dấu X) 

I Cấp mầm non     

1 Mầm non Hoa Sen 3812235 PHT: Phạm Thị Thúy Hằng 0982577099 X 

2 Mầm non 8/3 3822113 Bùi Thị Thanh Thủy 0766523657 X 

3 Mầm non Hoa Mai 3822479 Trần Thị Mỹ Thảo 0984241170 X 

4 Mầm non Hoa Hồng 3811682 Đặng Thúy Hà 0962321232 X 

5 Mầm non Quy Nhơn 3892986 Nguyễn Thị Linh 0983282704 X 

6 Mầm non 2/9 3521226 Mai Thị Việt 0916461444 X 

7 Mầm non Phong Lan 3792265 Nguyễn Thị Thanh Huyền 0988832783 X 

8 Mẫu giáo Hương Sen 3822910 Trần Thị Thùy Hạnh 0906451396 X 

9 Mẫu giáo Trần Phú 3811652 Trần Thị Mỹ Hiếu 0986131349 X 

10 Mẫu giáo Hải Cảng 3893079 Lê Thị Thanh Thảo 0915452499 X 

11 Mẫu giáo Ngô Mây 3629544 Trịnh Thị Xuân Hồng 0935448770 X 

12 Mẫu giáo Quang Trung 3747350 Trương Thị Mộng Thủy 0973619194 X 

13 Mẫu giáo Nguyễn Văn Cừ 3546279 Nguyễn Thị Thuận Duyên 0916481133 X 

14 Mẫu giáo Gềnh Ráng 3647696 Huỳnh Thị Thu Hạnh 0975643024 X 

15 Mẫu giáo Thị Nại 3821117 Phan Thị Định 0982012223 X 

16 Mẫu giáo Đống Đa  3793459 Nguyễn Thị Lệ Thu 0976524100 X 

17 Mẫu giáo Nhơn Bình  3848042 Trần Thị Thảo 0984459509 X 



18 Mẫu giáo Nhơn Phú 3848766 Thái Thị Minh Thư 0914015972 X 

19 Mẫu giáo Trần Quang Diệu 3641632 Tô Thị Thúy Hằng 0899203505 X 

20 Mẫu giáo Bùi Thị Xuân 3941317 Huỳnh Thị Kim Hoa 0905301828 X 

21 Mẫu giáo Phước Mỹ 3549233 PHT: Đỗ Thị Tài 0978712514 X 

22 Mẫu giáo Nhơn Hải 3844858 Phan Hồ Thu Thủy 0934922908 X 

23 Mẫu giáo Nhơn Châu 3844012 Hồ Thị Huệ 0972811184 X 

24 Mẫu giáo Nhơn Lý 3745562 Nguyễn Thị Hảo 0912378425 X 

25 Mẫu giáo Nhơn Hội 6531624 Châu Thị Sương 0973254252 X 

II Cấp tiểu học     

1 Tiểu học Phước Mỹ 3.902.699 Trần Thị Lệ Hồng  0982098096 X 

2 Tiểu học Bùi Thị Xuân 3.841.125 Trần Thị Ngọc Hân 0961289313 X 

3 Tiểu học Âu Cơ 6.532.637 Đỗ Thị Thu Hiền  0839055787 X 

4 Tiểu họcNgô Quyền 3.741.718 Ngô Lâm Trường Minh  0987586225 X 

5 Tiểu học Nguyễn Khuyến 3.841.833 Lê Thị Băng Nguyền  0935786919 X 

6 Tiểu học Nhơn Phú  3.848.464 Phan Thanh Hiệp   0985860795 X 

7 Tiểu học số 1 Nhơn Bình  3.848.153 Trương Thị Hải Lý  0905667236 X 

8 Tiểu học số 2 Nhơn Bình 3.848.294 Ngô Văn Dũng   0914427772 X 

9 Tiểu học Đống Đa 3.791.324 Ngô Thái Nhân  0985949315 X 

10 Tiểu học Trần Quốc Toản 3.791.775 Đỗ Thị Kim Dũng  0937612067 X 

11 Tiểu học Hoàng Quốc Việt 3.814.172 Nguyễn Việt Cường  0914012324 X 

12 Tiểu học Trần Hưng Đạo 3.822.359 Đỗ Cao Tùng  0905574129 X 

13 Tiểu học Trần Quốc Tuấn 3.821.407 Nguyễn Thị Hạnh  0987029129 X 

14 Tiểu học Hải Cảng 3.892.587 Nguyễn Thị Kim Phụng  0964968223  X 

15 Tiểu học Lê Lợi 3.893.126 Đặng Văn Mạnh  0964968223 X 

16 Tiểu học Lê Hồng Phong 3.822.190 Võ Văn Ẩn  0986659685 X 

17 
Tiểu học Lý Thường Kiệt 3.813.360 

Nguyễn Hồng Minh 

Thương 
0935209279 

X 



18 Tiểu học Trần Phú 3.822.667 Hồ Văn Chương  0944376357 X 

19 Tiểu học Ngô Mây 3.523.007 Huỳnh Kim Thúy  0975173367 X 

20 Tiểu học Võ Văn Dũng 3.523.378 Đỗ Thị Thu Hà 0935923457 X 

21 Tiểu học Quang Trung 3.647.900 Lê Thị Bích Phượng  0931123568 X 

22 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ 3.846.836 Mạc Hoàn Tố Quyên  09626255557 X 

23 Tiểu học Kim Đồng 3.846.610 Hồ Thị Hồng Tâm  0935513148 X 

24 Tiểu học Nhơn Lý 3.845.418 Bạch Xuân Quyền  0945951309 X 

25 Tiểu học Nhơn Hội 3.590.020 Nguyễn Văn Sen 0906560027 X 

III Cấp trung học cơ sở     

1 Trung học cơ sở Phước Mỹ 3549008 Lương Văn Hùng 0986293017 X 

2 
Trung học cơ sở Bùi Thị 

Xuân 3841166 Khổng Văn Thắng 0914474058 
X 

3 
Trung học cơ sở Trần 

Quang Diệu 3941466 Võ Thị Hoàng Yến 0983432378 
X 

4 Trung học cơ sở Nhơn Phú 3848140 Nguyễn Thị Thu Phương 0838710255 X 

5 Trung học cơ sở Nhơn Bình 3848282 Nguyễn Văn Sơn 0911345659 X 

6 Trung học cơ sở Đống Đa 3792610 Trần Ngọc Hòa 0914217836 X 

7 Trung học cơ sở Tây Sơn 3822800 PHT: Lê Thị Mộng Tuyên 0974283447 X 

8 
Trung học cơ sở Trần Hưng 

Đạo 3822955 Lê Thanh Hải 0914975775 
X 

9 Trung học cơ sở Hải Cảng 3892652 Lê Biên Cương 0914031322 X 

10 Trung học cơ sở Lê Lợi 3822584 Hồ Đắc Toàn 0919042144 X 

11 
Trung học cơ sở Lê Hồng 

Phong 3822394 Nguyễn Thị Kim Anh 0764696962 
X 

12 
Trung học cơ sở Lương Thế 

Vinh 3814875 Nguyễn Thị Cẩm Tuy 0986974992 
X 

13 
Trung học cơ sở Ngô Văn 

Sở 3524907 Phạm Nguyễn Sĩ Thắng  0946224446 
X 



14 Trung học cơ sở Ngô Mây 3521636 Nguyễn Thị Thanh Hà 0907486697 X 

15 
Trung học cơ sở Quang 

Trung 3846568 Cao Thị Hồng Nghĩa 0914427556 
X 

16 
Trung học cơ sở Nguyễn 

Huệ 3747164 Nguyễn An Vinh 0908176142 
X 

17 
Trung học cơ sở Ghềnh 

Ráng 3946638 Nguyễn Vũ Ngọc Thanh 0394924396 
X 

18 Trung học cơ sở Nhơn Hội 3849820 Nguyễn Chánh Uyên 0945305373 X 

19 Trung học cơ sở Nhơn Lý 3845412 Võ Thị Ngọc Hiền 0355697408 X 

20 TH&THCS Nhơn Hải 3744090 Trần Anh Kiệt 0912227656 X 

21 TH&THCS Nhơn Châu 3844012 Huỳnh Công Thành 0987208438 X 

 
 Lưu ý ghi đầy đủ trên trường, không viết tắt (Vd: Trung học cơ sở ABC; Mầm non ABC; Mẫu giáo ABC, Tiểu học ABC) 
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